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cam, người bán hàng thấy rằng: số chanh còn lại gấp 4 lần số cam. Hỏi cửa hàng đó có 

bao nhiêu quả mỗi loại? 

Bài 41: Có 30 que, độ dài mỗi que theo thứ tự là: 1cm, 2cm, 3cm, …, 30cm. Độ dài mỗi que 

không thay đổi, hỏi có thể xếp các que đó để: 

a) Được một hình vuông không?       b) Được một hình chữ nhật không? 

Bài 42: An có 6 hộp ngòi bút: hộp đựng 15 ngòi, hộp đựng 16 ngòi, hộp đựng 18 ngòi, hộp 

đựng 19 ngòi, hộp đựng 20 ngòi, hộp đựng 31 ngòi. An đã cho Hoà một số hộp, cho 

Bình một số hộp. Tổng cộng An đã cho hết 5 hộp. Tính ra số ngòi bút mà An đã cho 

Bình bằng 
2

1
 số bút mà An cho Hoà. 

a) Hỏi An còn lại hộp ngòi bút nào? 

b) Bình được An cho những hộp ngòi bút nào? 

Bài 43: Một cửa hàng có 6 hòm xà phòng gồm: hòm 18kg, hòm 19kg, hòm 21kg, hòm 22kg, 

hòm 23kg và hòm 34kg bán trong một ngày hết 5 hòm. Biết rằng khối lượng xà phòng 

bán buổi sáng gấp đôi buổi chiều. Hỏi cửa hàng còn lại hòm xà phòng nào? 

Bài 44: Một cửa hàng bán vải có 7 tấm vải gồm 2 loại: vải hoa, vải xanh. Số vải trong mỗi 

tấm lần lượt là: 24m, 26m, 37m, 41m, 54m, 55m và 58m. Sau khi bán hết 6 tấm vải 

chỉ còn 1 tâm vải xanh. Người bán hàng thấy rằng trong số vải đã bán vải xanh gấp 3 

lần vải hoa. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải? 

Bài 45: Hãy tìm số A, biết rằng ta thêm vào số A là 12 đơn vị rồi đem tổng tìm được chia 

cho 5 thì dư 2, nếu thêm vào số A là 19 đơn vị rồi đem tổng chia cho 6 thì dư 1, chia 

cho 7 dư 5 và số A lớn hơn 200 và nhỏ hơn 300. 

Bài 46: Chứng tỏ rằng không thể thay mỗi chữ cái trong phép tính sau bằng chữ số thích hợp 

để được một phép tính đúng: 
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Bài 47: Một người viết liên tiếp nhóm chữ TOQUOCVIETNAM thành dãy 

TOQUOCVIETNAM TOQUOCVIETNAM … 

 a) Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?  

 b) Người ta đếm được trong dãy đó có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ O? Bao 

nhiêu chữ I? 

 c) Bạn An đếm được trong dãy có 2007 chữ O. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Vì sao? 

 d) Người ta tô màu vào các chữ cái trong dãy trên theo thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng, 

xanh, đỏ, tím, vàng, …Hỏi chữ cái thứ 2007 được tô màu gì? 

Bài 48: Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHAMHOCCHAMLAM thành dãy 

CHAMHOCCHAMLAM CHAMHOCCHAMLAM … 

 a) Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì? 

 b) Người ta đếm được trong dãy đó có 1200 chữ H thì dãy đó có bao nhiêu chữ A? 

 c) Bạn Bình đếm được trong dãy có 2008 chữ C. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Vì sao 

? 

Bài 49: Vĩnh nói vói Phúc “ Mình nghĩ ra 2 số tự nhiên liên tiếp, trong đó có một số chia  

 hết cho 9. Tổng 2 số đó là một số có đặc điểm như sau: 

- Có 3 chữ số.  - Chia hết cho 5. 

- Tổng chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là một số chia hết cho 9. 

- Tổng chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục là một số chia hết cho 4.” 

 Phúc nói thầm với Vĩnh hai số mà Vĩnh đã nghĩ và Vĩnh công nhận là đúng. Bạn có 

tìm được như Phúc không? 

Bài 50: Một bác nông dân có tổng số gà và vịt không quá 80 con. Biết số gà gấp 5 lần số vịt. 

Nếu bác nông dân mua thêm 3 con vịt thì số gà sẽ gấp 4 lần số vịt. Hỏi bác nông dân 

có bao nhiêu con gà và vịt? 

Bài 51: Trên bàn cô giáo có 5 chồng sách, mỗi chồng một loại sách Tiếng Việt hoặc Toán. 

Số quyển sách của mỗi chồng lần lượt là 17 quyển, 11 quyển, 12 quyển, 26 quyển và 

14 quyển. Sau khi cô giáo lấy đi một chồng để phát cho các em học sinh thì số sách 

trong 4 chồng còn lại có số sách Toán gấp 3 lần sách Tiếng Việt. Hỏi trong các chồng 

còn lại có bao nhiêu sách mỗi loại? 

Bài 52: Số nào phù hợp với các điều kiện sau: 
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- Không phải là số lẻ.  - Nhỏ hơn 90. 

- Chia cho 3 dư 1.  - Có hai chữ số giống nhau. 

Bài 53: Tìm số thoả mãn điều kiện sau: 

- Số có 4 chữ số.  - Là số nhỏ nhất.  

- Cùng chia hết cho 2 và 5.  - Tổng các chữ số bằng 18. 

Bài 54: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số: 

a) Chia hết cho 2?  b) Không chia hết cho 2? 

Bài 55: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số: 

a) Chia hết cho 5?  b) Không chia hết cho 5? 

Bài 56: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số: 

a) Chia hết cho 3? b) Không chia hết cho 3? 

Bài 57: Cho các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi có bao nhiêu số: 

 a) Chia hết cho 9?      b) Không chia hết cho 9? 

 

 

 

 

 

PHẦN NĂM 

CÁC BÀI TOÁN DÙNG CHỮ THAY SỐ 

 I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Sử dụng cấu tạo thập phân của số 

1.1.  Phân tích làm rõ chữ số  

ab = a x 10 + b 

abc = a x 100 + b x 10 + c 

 Ví dụ: Cho số có 2 chữ số, nếu lấy tổng các chữ số cộng với tích các chữ số của số đã 

cho thì bằng chính số đó. Tìm chữ số hàng đơn vị của số đã cho. 

Bài giải 

Bước 1 (tóm tắt bài toán) 

Gọi số có 2 chữ số phải tìm là ab (a > 0, a, b < 10) 



 

  

 Theo bài ra ta có ab = a + b + a x b  

Bước 2: Phân tích số, làm xuất hiện những thành phần giống nhau ở bên trái và bên phải dấu 

bằng, rồi đơn giản những thành phần giống nhau đó để có biểu thức đơn giản nhất. 

 a x 10 + b = a + b + a x b  

       a x 10 = a + a x b (cùng bớt b) 

       a x 10 = a x (1 + b) (Một số nhân với một tổng) 

  10 = 1 + b (cùng chia cho a) 

Bước 3: Tìm giá trị : 

              b = 10 - 1 

                        b = 9 

 Bước 4 : (Thử lại, kết luận, đáp số) 

Vậy chữ số hàng đơn vị của số đó là: 9. 

Đáp số: 9 

 

1.2. Phân tích làm rõ số  

 ab = 0a + b 

 abc = 00a + 0b + c 

 abcd = + + 0c + d 

          = 00ab + cd  

  ... 

Ví dụ : Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái số đó thì ta 

được một số lớn gấp 31 lần số cần tìm. 

Bài giải 

Bước 1: Gọi số phải tìm là ab (a > 0, a, b < 0) 

Khi viết thêm số 21 vào bên trái số ab ta được số mới là ab21 . 

Theo bài ra ta có:  

ab21 = 31 x ab  

Bước 2: 2100 +ab  = 31 x ab   (phân tích số ab21  = 2100 + ab ) 

   2100 + ab = (30 + 1) x ab  

  2100 + ab  = 30 x ab  + ab  (một số nhân một tổng) 

            2100 = ab  x 30  (cùng bớt ab ) 

Bước 3: ab  = 2100 : 30 

   ab  = 70. 

Bước 4: Thử lại  

00a 00b
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2170 : 70 = 31 (đúng) 

Vậy số phải tìm là: 70  

Đáp số: 70. 

2. Sử dụng tính chất chẵn lẻ và chữ số tận cùng của số tự nhiên 

2.1. Kiến thức cần ghi nhớ 

- Số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là số chẵn. 

- Số có tận cùng là: 1, 3, 5, 7, 9 là các số lẻ. 

- Tổng (hiệu) của 2 số chẵn là một số chẵn. 

- Tổng (hiệu ) của 2 số lẻ là một số chẵn. 

- Tổng (hiệu) của một số lẻ và một số chẵn là một số lẻ. 

- Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ. 

- Tích có ít nhất một thừa số chẵn là một số chẵn. 

- Tích của a x a không thể có tận cùng là 2, 3, 7 hoặc 8. 

2.2.Ví dụ: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 6 lần chữ số hàng đơn vị của nó. 

Bài giải 

Cách 1:  

Bước 1: Gọi số phải tìm là ab  (0 < a < 10, b < 10). 

Theo đề bài ta có: ab  = 6 x b 

Bước 2: Sử dụng tính chất chẵn lẻ hoặc chữ số tận cùng. 

Vì 6 x b là một số chẵn nên ab là một số chẵn. 

b > 0 nên b = 2, 4, 6 hoặc 8. 

Bước 3:  Tìm giá trị bằng phương pháp thử chọn 

Nếu b = 2 thì ab = 6 x 2 = 12.  (chọn) 

Nếu b = 4 thì ab = 6 x 4 = 24. (chọn) 

Nếu b = 6 thì ab = 6 x 6 = 36. (chọn) 

Nếu b = 8 thì ab = 6 x 8 = 48. (chọn) 

Bước 4: Vậy ta được 4 số thoả mãn đề bài là: 12, 24, 36, 48. 

Đáp số: 12, 24, 36, 48. 

Cách 2:  

Bước 1:  Gọi số phải tìm là ab  (0 < a < 10, b < 10) 

 Theo đề bài ta có: ab = 6 x b 

Bước 2: Xét chữ số tận cùng  

Vì 6 x b có tận cùng là b nên b chỉ có thể là: 2, 4, 6 hoặc 8. 

Bước 3: Tìm giá trị bằng phương pháp thử chọn 

Nếu b = 2 thì ab = 6 x 2 = 12 (chọn) 

Nếu b = 4 thì ab = 6 x 4 = 24 (chọn) 

Nếu b = 6 thì ab = 6 x 6 = 36 (chọn) 

Nếu b = 8 thì ab = 6 x 8 = 48 (chọn) 
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Bước 4: Vậy ta được 4 số thoả mãn đề bài là: 12, 24, 36, 48. 

Đáp số: 12, 24, 36, 48. 

3. Sử dụng kỹ thuật tính khi thực hiện phép tính 

3.1. Một số kiến thức cần ghi nhớ 

Trong phép cộng, nếu cộng hai chữ số trong cùng một hàng thì có nhớ nhiều nhất là 1, 

nếu cộng 3 chữ số trong cùng một hàng thì có nhớ nhiều nhất là 2, … 

3.2. Ví dụ 

Ví dụ 1:  Tìm abc = ab + bc + ca  

Bài giải 

 abc = ab + bc + ca  

abc = ( ab +ca ) + bc  (tính chất kết hợp và giao hoán của phép cộng) 

 abc - bc = ab + ca (tìm một số hạng của tổng) 

 00a = aa + ca  

Ta đặt tính như sau: 

                            

                                    

 

 

Nhìn vào cách đặt tính ta thấy phép cộng có nhớ sang hàng trăm. Mà đây là phép cộng 

hai số hạng  nên hàng trăm của tổng chỉ có thể bằng 1. Vậy a = 1. 

Với a = 1 thì ta có: 100 = 11 + cb  

   cb = 100 - 11 

   cb = 89 

Vậy c = 8 ; b = 9. 

Ta có số abc = 198. 

Thử lại: 19 + 98 + 81 = 198 (đúng) 

Vậy abc = 198 

Đáp số: 198. 

Ví dụ 2:  Tìm số có 4 chữ số, biết rằng nếu xoá đi chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục 

thì số đó sẽ giảm đi 1188 đơn vị. 

Bài giải 

Bước 1: (Tóm tắt) 

Gọi số phải tìm là abcd  (a > 0; a, b, c, d < 10) 

Khi xoá đi cd ta được số mới là ab  

Theo đề bài ra ta có:  

abcd = 1188 + ab  

Bước 2 : (Sử dụng kĩ thuật tính) 

 Ta đặt tính như sau: 

     

   

aa  

+ 

   

cb  

   1188 

 + 

       ab  

 

    abcd  
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Trong phép cộng, khi cộng 2 chữ số trong cùng một hàng thì có nhớ nhiều nhất là 1 

nên ab chỉ có thể là 11 hoặc 12. 

- Nếu ab = 11 thì abcd = 1188 + 11 = 1199. 

- Nếu ab = 12 thì abcd = 1188 + 12 = 1200. 

Bước 3: (kết luận và đáp số) 

Vậy ta tìm được 2 số thoả mãn đề bài là: 1199 và 1200. 

Đáp số: 1199 và 1200. 

4. Xác định giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của một số hoặc một biểu thức: 

4.1. Một số kiến thức càn ghi nhớ 

- Một số có 2; 3; 4; … chữ số thì tổng các chữ số có giá trị nhỏ nhất là 1 và giá trị lớn 

nhất lần lượt là: 9 x 2 = 18; 9 x 3 = 27; 9 x 4 = 36; … 

- Trong tổng (a + b) nếu thêm vào a bao nhiêu đơn vị và bớt đi ở b bấy nhiêu đơn vị 

(hoặc ngược lại) thì tổng vẫn không thay đổi. Do đó nếu (a + b) không đổi mà khi a 

đạt giá trị lớn nhất có thể thì b sẽ đạt giá trị nhỏ nhất có thể và ngược lại. Giá trị lớn 

nhất của a và b phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng tổng (a + b). 

- Trong một phép chia có dư thì số chia luôn lớn hơn số dư. 

4.2. Ví dụ: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu số đó chia cho chữ số hàng đơn vị của nó thì 

được thương là 6 và dư 5. 

Bài giải 

Bước 1: (tóm tắt) 

 Gọi số phải tìm là ab  (0 < a < 10, b < 10) 

Theo đề bài ra ta có:  

ab : b = 6 (dư 5) hay ab = b x 6 + 5. 

Bước 2: (Xác định giá trị lớn nhất  nhỏ nhất). 

Số chia luôn lớn hơn số dư nên b > 5 vậy 5 < b < 10. 

Nếu b đạt giá trị lớn nhất là 6 thì ab đạt giá trị nhỏ nhất là 6 x 6 + 5 = 41. Suy ra a nhỏ 

hơn hoặc bằng 5. Vậy a = 4 hoặc 5. 

+) Nếu a = 4 thì b4 = b x 6 + 5. 

+) Nếu a = 5 thì b5 = b x 6 + 5. 

Bước 3: Kết hợp cấu tạo thập phân của số 

 +) Xét  b4 = b x 6 + 5 

       40 + b = b x 6 + 5 

 35 + 5 + b = b x 5 + b + 5 

              35 = b x 5 

                b = 35 : 5 = 7 

 Ta được số: 47. 
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 +) xét    b5 = b x 6 + 5 

       50 + b = b x 6 + 5 

 45 + 5 + b = b x 5 + b + 5 

              45 = b x 5 

                b = 45 : 5 = 9 

 Ta được số: 59. 

Bước 4: (Thử lại, kết luận, đáp số) 

 Thử lại: 7 x 6 + 5 = 47 (chọn) 

     9 x 6 + 5 = 59 (chọn) 

 Vậy ta tìm được 2 số thoả mãn yêu cầu của đề bài là: 47 và 59 

Đáp số: 47 và 59 

 

5. Tìm số khi biết mối quan hệ giữa các chữ số: 

Ví dụ: Tìm số có 3 chữ số, biét chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số 

hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. 

Bài giải 

Gọi số phải tìm là abc (0 < a < 10; b, c < 10). 

Vì a = 2 x b và b = 3 x c nên a = 2 x 3 x c = 6 x c, mà 0 < a < 10 nên 0 < 6 x c < 10.  

Suy ra 0 < c  < 2. Vậy c = 1. 

 Nếu c = 1 thì b = 1 x 3 = 3 

              a = 3 x 2 = 6 

Vậy số phải tìm là: 631. 

Đáp số: 631 

6. Phối hợp nhiều cách giải: 

Ví dụ: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì 

bằng 555. 

Bài giải 

Gọi số phải tìm là abc  (a > 0; a, b, c < 10). 

Theo đầu bài ta có: abc+ a + b + c = 555. 

Nhìn vào biểu thức trên, ta thấy đây là phép cộng không có nhớ sang hàng trăm. Vậy a 

= 5. 

Khi đó ta có: bc5 + 5 + b + c = 555 

            500 + bc  + 5 + b + c = 555 

                  505 + bb  + c + c = 555 

                             bb + c x 2 = 555 - 505 

                             bb + c x 2 = 50 

Nếu c đạt giá trị lớn nhất là 9 thì bb đạt giá trị nhỏ nhất là : 

50 - 9 x 2 = 32, do đó b > 2. 
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Vì bb  + c x 2 = 50 nên bb < 50 nên b < 5. 

Vì 2 < b < 5 nên b = 3 hoặc 4 

Vì c x 2 và 50 đều là số chẵn nên b phải là số chẵn. Do đó b = 4. 

Khi đó ta có: 

 44 + c x 2 = 50 

         c x 2 = 50 - 44  

         c x 2 = 6  

               c = 6 : 2 = 3  

Vậy abc= 543 

Thử lại 543 + 5 + 4 + 3 = 555 (đúng) 

Vậy số phải tìm là: 543. 

Đáp số: 543. 

II. BÀI TẬP 

Bài 1: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó, ta được 

một số gấp 9 lần số phải tìm. 

Bài 2: Tìm một số có 2 chữ số, khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số gấp 

13 lần số phải tìm. 

Bài 3: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được 

một số hơn số phải tìm 1112 đơn vị. 

Bài 4: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được 

một số hơn số phải tìm 230 đơn vị. 

Bài 5: Cho một số có 2 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 1 vào đằng trước và đằng sau số đó thì 

số đó tăng lên 21 lần. Tìm số đã cho. 

Bài 6: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số lớn 

gấp 5 lần số nhận được khi ta viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó. 

Bài 7: Cho số có 3 chữ số, nếu viết thêm chữ số 1 vào bên phải số đó, viết thêm chữ số 2 vào 

bên trái số đó ta đều được số có 4 chữ số mà số này gấp 3 lần số kia. 

Bài 8: Cho một số có 3 chữ số, nếu xoá đi chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 3 lần. Tìm số  

đó. 

Bài 9: Tìm một số có 4 chữ số, nếu xoá đi chữ số hàng nghìn thì số đó giảm đi 9 lần. 

Bài 10: Tìm một số có 3 chữ số, nếu viết thêm chữ số 0 xen giữa chữ số hàng trăm và chữ số 

hàng chục ta được một số lớn gấp 7 lần số đó. 

Bài 11: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 xen giữa chữ số hàng trăm 

và chữ số hàng chục thì ta được một số lớn gấp 6 lần số cần tìm. 

Bài 12: Cho một số có 2 chữ số, nếu xen giữa 2 chữ số của số đó ta viết thêm chính số đó thì 

ta được một số có 4 chữ số gấp 99 lần số đã cho. Hãy tìm số đó. 

Bài 13: Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 xen giữa chữ số 

hàng chục và chữ số hàng đơn vị của số đó ta được số gấp 10 lần số cần tìm, nếu viết 

thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận được thì số đó lại tăng lên 3 lần. 
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Bài 14: Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng nếu xoá đi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn 

vị thì số đó sẽ giảm đi 1188 đơn vị. 

Bài 15: Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng nếu xoá đi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn 

vị thì số đó sẽ giảm đi 4455 đơn vị. 

Bài 16: Có 2 miếng bìa, mỗi miếng bìa viết một số có 2 chữ số, hiệu 2 số viết trên 2 miếng 

bìa là 25, ghép 2 miếng bìa lại ta được một số có 4 chữ số. Tổng các số có 4 chữ số 

ghép được chia cho 101 ta được thương là71. Tìm số viết trên mỗi miếng bìa. 

Bài 17: Cho 2 số có 2 chữ số có tổng của 2 số đó bằng 35. Ta đem số lớn ghép vào bên trái 

số nhỏ, rồi đem số lớn ghép vào bên phải số nhỏ thì được 2 số có 4 chữ số. Hiệu 2 số 

có 4 chữ số đó là 1485. Tìm 2 số đã cho. 

Bài 18: Cho số có 4 chữ số, có chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên 

đầu thì sẽ được số mới lớn hơn số đã cho 4059 đơn vị. Tìm số đã cho. 

Bài 19: Tìm số có 6 chữ số, biết chữ số tận cùng là 4, nếu chuyển vị trí chữ số này từ cuối 

lên đầu nhưng không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại thì ta được một số lớn gấp 4 

lần số đã cho. 

Bài 20: Tìm một số có 6 chữ số, biết rằng nếu chuyển vị trí từ hàng cao nhất xuống hàng 

thấp nhất nhưng không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại thì ta được một số lớn gấp  

3 lần số đã cho. 

Bài 21: Cho số có 3 chữ số. Nếu chuyển vị trí chữ số hàng trăm thành chữ số hàng đơn vị , 

không thay đổi vị trí các chữ số còn lại thì được một số mới bằng 
4

3
 số đã cho. Tìm số 

đó. 

Bài 22: Tìm số có 2 chữ số. Nếu đổi vị trí các chữ số của số ấy ta được một số mới, số mới 

này đem chia cho số đã cho thì được thương là 3 và số dư là 13. 

Bài 23: Tìm số có 4 chữ số. Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì vẫn được số đó. Tổng 

các chữ số của số đó bằng 24. Số gồm 2 chữ số bên trái lớn hơn số gồm 2 chữ số bên 

phải là 36. 

Bài 24: Năm sinh của hai ông Vũ Hữu và Lương Thế Vinh là một số có 4 chữ số, tổng các 

chữ số bằng 10. Nếu viết năm sinh theo thứ tự ngược lại thì năm sinh không đổi. Em 

hãy tìm năm sinh của hai ông. 

Bài 25: Thế kỷ 20 dân tộc ta có 2 sự kiện lịch sử trọng đại. Hai năm sảy ra sự kiện lịch sử  

trọng đại đó có các chữ số của năm này giống các chữ số của năm kia, chỉ khác nhau ở 

vị trí các chữ số ở hàng chục và hàng đơn vị. Biết rằng tổng các chữ số ở 1 năm bằng 

19 và nếu tăng chữ số hàng chục lên 3 đơn vị thì chữ số hàng chục gấp đôi các chữ số 

ở hàng đơn vị. Em hãy tính xem hai năm đó là hai năm nào? 

Bài 26: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tổng các chữ số của nó. 

Bài 27: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 11 lần tổng các chữ số của nó. 

Bài 28: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 21 lần hiệu của chữ số hàng chục và 

hàng đơn vị. 



 

  

Bài 29: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 21 lần tích các chữ số của nó. 

Bài 30: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó. 

Bài 31:  Cho số có 2 chữ số, nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương 

là 5 và dư 12. Tìm số đó. 

Bài 32: Cho số có 2 chữ số, nếu lấy số đó chia cho hiệu các chữ số của nó thì được thương là 

28 dư 1. Tìm số đó. 

Bài 33: Cho số có 2 chữ số, nếu lấy số đó chia cho hiệu của các chữ số hàng chục và hàng 

đơn vị thì được thương là 26 dư 1. Tìm số đó. 

Bài 34:  Cho số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục chia hết cho chữ số hàng đơn vị. Tìm số đã 

cho, biết rằng khi chia số đó cho thương của chữ số hang chục và hàng đơn vị thì được 

thương là 20 và dư 2. 

Bài 35: Cho số có 2 chữ số, nếu lấy số đó chia cho tích các chữ số của nó thì được thương là 

5 dư 2 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Tìm số đó. 

Bài 36: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng số đó cộng với số có 2 chữ số tạo bởi chữ số hàng 

nghìn và hàng trăm và số có 2 chữ số tạo bởi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số 

đó được tổng là 7968. 

Bài 37: Tìm 2 số, biết rằng số lớn gấp 4 lần số nhỏ và nếu bớt 2 đơn vị ở số lớn và thêm 2 

đơn vị vào số nhỏ thì được 2 số tròn chục. 

Bai 38: Cho một số có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị, 

nếu đổi vị trí các chữ số cho nhau thì số đó giảm đi 54 đơn vị. Tìm số đó. 

Bài 39: Cho một số có 2 chữ số, trong đó chữ số hàng chục bằng 
3

1
 chữ số hàng đơn vị. Nếu 

đổi vị trí các chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 36 đơn vị. Hãy tìm số đó. 

Bài 40: Cho một số có 4 chữ số, chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng nghìn, chữ số hàng 

chục lớn hơn chữ số hàng nghìn nhưng nhỏ hơn chữ số hàng trăm. Chữ số hàng đơn vị 

bằng tổng 3 chữ số trên. Tìm số đó. 

Bài 41: Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng tích 2 chữ số ngoài cùng bằng 40, tích 2 chữ số ở  

giữa bằng 18 và chữ số hàng nghìn lớn hơn chữ số hàng chục bao nhiêu thì chữ số 

hàng đơn vị cũng hơn chữ số hàng trăm bấy nhiêu. 

Bài 42: Tìm một số chẵn có 4 chữ số, biết số tạo nên bởi chữ số hàng trăm và hàng chục gấp 

4 lần chữ số hàng đơn vị và gấp 3 lần chữ số hàng nghìn. 

Bài 43: Tìm abc biết: abcd - bcd x 2 = ac  

 Tìm biết: a + + abc  = bcb  

 Tìm abcd biết: dcba + dcb + dc + d = 4321 

 Tìm abcd biết: abcd - abc - ab - a = 2086 

Bài 44: Tìm abcd biết: ( ab x c + d) x d = 1977. 

Bài 45: Cho một số có 5 chữ số mà tổng các chữ số ấy bằng 5. Chữ số hàng vạn bằng số chữ 

số 0 có mặt trong số ấy. Chữ số hàng nghìn bằng số chữ số 1, chữ số hàng trăm bằng 

abc ab



 

  
Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

số chữ số 2, chữ số hàng chục bằng số chữ số 3, chữ số hàng đơn vị bằng số chữ số 4 

có mặt trong số ấy. Tìm số đã cho. 

PHẦN SÁU 

PHÂN SỐ - TỈ SỐ PHẦN TRĂM 

 

I. TÍNH CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 

1. Khi ta cùng nhân hoặc cùng chia cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự 

nhiên lớn hơn 1, ta đươc một phân số mới bằng phân số ban đầu. 

2. Vận dụng tính chất cơ bản của phân số: 

2.1. Rút gọn phân số 

b

a
 = 

d

c

mb

ma


:

:
 (m > 1; a và b phải cùng chia hết cho m). 

d

c
 được gọi là phân số tối giản khi c và d chỉ cùng chia hết cho 1 (hay c và d không 

cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1) 

- Khi rút gọn phân số cần rút gọn đến phân số tối giản. 

Ví dụ: Rút gọn phân số 
72

54
. 

Cách làm: 
4

3

18:72

18:54

72

54
 . 

- Rút gọn 1 phân số có thể được một phân số hay một số tự nhiên: 

Ví dụ: Rút gọn phân số 
12

72
 

Cách làm: 6
1

6

12:12

12:72

12

72
 . 

- Đối với phân số lớn hơn 1 có thể viết dưới dạng hỗn số  

Ví dụ: 
4

3
2

14

41
 . 

2.2. Quy đồng mẫu số - Quy đồng tử số: 

* Quy đồng mẫu số 2 phân số: 
b

a
 và 

b

c
(b, d 0 ) 

Ta có: 
bxd

axd

b

a
   

dxb

cxb

d

c
  

  

Ví dụ: Quy đồng mẫu số 2 phân số 
7

2
 và

8

3
. 

Ta có: 
56

21

78

73

8

3
;

56

16

87

82

7

2


x

x

x

x
 

Trường hợp mẫu số lớn hơn chia hết cho mẫu số bé hơn thì mẫu số chung chính là 

mẫu số lớn hơn. 
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Ví dụ: Quy đồng mẫu số 2 phân số 
3

1
 và 

6

5
 

Cách làm: Vì 6 : 3 = 2 nên 
6

2

23

21

3

1


x

x
. 

Chú ý: Trước khi quy đồng mẫu số cần rút gọn các phân số thành phân số tối giản 

(nếu có thể) 

* Quy đồng tử số 2 phân số: 
b

a
 và 

d

c
 (a, b, c, d 0 ) 

Ta có: .;
bxd

bxc

d

c

cxb

cxa

b

a
  

Ví dụ: Quy đồng tử số 2 phân số 
3

2
và 

7

5
. 

 
3

2

15

10

53

52


x

x
 

14

10

27

25

7

5


x

x
. 

 

 

II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ 

1. Phép cộng phân số 

1.1. Cách cộng 

* Hai phân số cùng mẫu: 

  )0( 


 b
b

ca

b

c

b

a
 

* Hai phân số khác mẫu số: 

- Quy đồng mẫu số 2 phân số rồi đưa về trường hợp cộng 2 phân số có cùng mẫu số. 

* Cộng một số tự nhiên với một phân số. 

- Viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số đã cho. 

- Cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số. 

Ví dụ:  

 2 + 
4

11

4

3

4

8

4

3
  

1.2. Tính chất cơ bản của phép cộng  

- Tính chất giao hoán: 

b

a

d

c

d

c

b

a
 . 

- Tính chất kết hợp: 




















n

m

d

c

b

a

n

m

d

c

b

a
 

- Tổng của một phân số và số 0: 

b

a

b

a

b

a
 00  
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2. Phép trừ phân số 

2.1. Cách trừ 

* Hai phân số cùng mẫu: 

b

ca

b

c

b

a 
  

* Hai phân số khác mẫu số: 

- Quy đồng mẫu số 2 phân số rồi đưa về trường hợp trừ 2 phân số cùng mẫu số 

b) Quy tắc cơ bản: 

- Một tổng 2 phân số trừ đi một phân số: 




















n

m

d

c

b

a

n

m

d

c

b

a
  (Với 

n

m

d

c
 ) 

      = 









n

m

b

a

d

c
 (Với 

n

m

b

a
 ) 

- Một phân số trừ đi một tổng 2 phân số: 

n

m

d

c

b

a

n

m

d

c

b

a

















  

      = 
d

c

n

m

b

a








  

- Một phân số trừ đi số 0: 

b

a

b

a
 0  

3. Phép nhân phân số 

3.1. Cách nhân: 
bxd

axc

d

c
x

b

a
  

3.2. Tính chất cơ bạn của phép nhân: 

- Tính chất giao hoán: 

b

a
x

d

c

d

c
x

b

a
  

- Tính chất kết hợp:  

n

m

d

c

b

a








 = 










n

m

d

c

b

a
 

- Một tổng 2 phân số nhân với một phân số: 

n

m

d

c

n

m

b

a

n

m

d

c

b

a









  

- Một hiệu 2 phân số nhân với một phân số: 

n

m

d

c

n

m

b

a

n

m

d

c

b

a









  

- Một phân số nhân với số 0: 

000 
b

a
xx

b

a
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3.3. Chú ý: 

- Thực hiện phép trừ 2 phân số: 

21

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

1

x
     Do đó: 

21

1

2

1

1

1

x
  

32

1

6

1

6

2

6

3

3

1

2

1

x
     Do đó: 

32

1

3

1

2

1

x
  

43

1

12

1

12

3

12

4

4

1

3

1

x
   Do đó: 

43

1

4

1

3

1

x
  

)1(

1

)1()1(

1

1

11















nnnn

n

nn

n

nn
 Do đó: 

)1(

1

1

11







nnnn
 

- Muốn tìm giá trị phân số của một số ta lấy phân số nhân với số đó. 

Ví dụ: Tìm 
2

1
 của 6 ta lấy: 36

2

1
  

Tìm 
2

1
của 

3

1
 ta lấy: 

6

1

3

1

2

1
  

4. Phép chia phân số 

4.1. Cách làm: 
bxc

axd

d

c

b

a
:  

4.2. Quy tắc cơ bản: 

- Tích của 2 phân số chia cho một phân số. 



















n

m

d

c
x

b

a

n

m

d

c
x

b

a
::  

- Một phân số chia cho một tích 2 phân số: 

.:::
n

m

d

c

b

a

n

m
x

d

c

b

a
















  

- Tổng 2 phân số chia cho một phân số: 

n

m

b

a

n

m

b

a

n

m

d

c

b

a
::: 








  

- Hiệu 2 phân số chia cho một phân số: 

n

m

d

c

n

m

b

a

n

m

d

c

b

a
::: 








  

- Số 0 chia cho một phân số:      .0:0 
b

a
 

- Muốn tìm 1 số khi biết giá trị 1 phân số của nó ta lấy giá trị đó chia cho phân số 

tương ứng. 

Ví dụ: Tìm số học sinh lớp 5A biết 
5

2
số học sinh của lớp 5A là 10 em. 

Bài giải 

Số học sinh của lớp 5A là:  

10 : 25
5

2
  (em) 
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* Khi biết phân số 
b

a
của x bằng 

d

c
của y (a, b, c, d )0  

- Muốn tìm tỉ số giữa x và y ta lấy 
b

a

d

c
:  

- Muốn tìm tỉ số giữa y và x ta lấy 
d

c

b

a
:  

Ví dụ: Biết 
5

2
số nam bằng 

4

3
số nữ. Tìm tỉ số giữa nam và nữ. 

Bài giải 

Tỉ số giữa nam và nữ là :   
5

2
:

4

3
= 

8

15
. 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỈ SỐ PHẦN TRĂM 

- Tỉ số % giữa A và B bằng 80% được hiểu: B được chia thành 100 phần bằng nhau thì 

A là 80 phần như thế. 

- Cách tìm tỉ số % giữa A và B 

* Cách 1: Tìm thương của hai số rồi nhân thương vừa tìm được với 100, viết thêm 

kí hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được. 

             Ví dụ: Tìm tỉ số phần trăm của 2 và 4. 

Tỉ số phần trăm của 2 và 4 là: 

  2 : 4 = 0,5 = 50% 

* Cách 2:  

A : B x 100%. 

Ví dụ: Tìm tỉ số % giữa 2 và 4; giữa 4 và 2. 

- Tỉ số % giữa 2 và 4 là:  

2 : 4 x 100% = 50% 

- Tỉ số % giữa 4 và 2 là: 

4 : 2 x 100% = 200% 

BÀI TẬP 

Bài 1: Viết tất cả các phân số bằng phân số 
100

75
 mà mẫu số là số tròn chục và có 2 chữ số. 

Bài 2: Viết tất cả các phân số bằng phân số 
39

21
 mà mẫu số có 2 chữ số và chia hết cho 2 

và 3. 



 

  

Bài 3: Viết mỗi phân số sau thành tổng 3 phân số có tử số là 1 nhưng có mẫu số khác nhau:   

2005

407
;

8

7
 

Bài 4: Viết mỗi phân số sau thành tổng 2 phân số tối giản có mẫu số khác nhau. 

 a) 
12

7
   b) 

27

13
 

Bài 5: Hãy viết mỗi phân số sau thành tổng các phân số có tử số bằng 1 và mẫu số khác 

nhau. 

 .
27

25
;

16

15
;

12

31
 

Bài 6: Hãy viết tất cả các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10. 

Bài 7: Tìm: 

a) 
2

1
 của 6m 

b) của 21kg 

 

c) của 
5

1
 

d) 
9

8
của 

4

3
 

 

Bài 8: Biết 
2

1
số học sinh của lớp 3A bằng 

3

1
số học sinh của lớp 3B. Hãy tìm tỉ số giữa số 

học sinh lớp 3A và học sinh lớp 3B. 

Bài 9: Tìm số học sinh của khối lớp 4, biết 
3

1
số học sinh của khối lớp 4 là 50 em. 

 

 

 

IV. CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ 

 

Dạng 1: Tổnh nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số 

của phân số liền trước 2 lần. 

Ví dụ: 
64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
 . 

Cách giải: 

Cách 1: 

Bước 1: Đặt A = 
64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
  

Bước 2: Ta thấy: 
2

1
1

2

1
  

          
4

1

2

1

4

1
  

          
8

1

4

1

8

1
  

7

1

10

1
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Bước 3: Vậy A = 




































64

1

32

1
...

8

1

4

1

4

1

2

1

2

1
1  

   A = 
64

1

32

1
...

8

1

4

1

4

1

2

1

2

1
1   

   A =  1 -  
64

1
 

   A = 
64

63

64

1

64

64
  

      Đáp số: 
64

63
. 

Cách 2:  

Bước 1: Đặt A = 
64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
  

Bước 2: Ta thấy:  

2

1
1

2

1
  

4

1
1

4

3

4

1

2

1
  

8

1
1

8

7

8

1

4

1

2

1
  

……………. 

Bước 3: Vậy A = 
64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
  

    = 1 - 
64

1
 = 

64

63

64

1

64

64
  

Dạng 2: Tính tổng của nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp 

mẫu số của phân số liền trước n lần. (n > 1) 

 Ví dụ: A = 
64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
  

Cách giải: 

Bước 1: Tính A x n  (n = 2) 

   Ta có: A x 2 = 2 x 









64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
 

      = 
64

2

32

2

16

2

8

2

4

2

2

2
  

             =  
32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
1   

Bước 2: Tính A x n - A = A x (n - 1) 

   A x 2 - A = 









32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
1 










64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
 

A x (2 - 1)  = 
32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
1   - 

64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
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    A = 1 -  
64

1
 

              A = 
64

63

64

1

64

64
  

 Ví dụ 2:  B = 
486

5

162

5

54

5

18

5

6

5

2

5
  

Bước 1: Tính B x n (n x 3)  

 B x 3 = 3 x 









486

5

162

5

54

5

18

5

6

5

2

5
 

 

         = 
162

5

54

5

18

5

6

5

2

5

2

15
  

Bước 2: Tính B x n - B 

Bx3 - B = 









162

5

54

5

18

5

6

5

2

5

2

15
 - 










486

5

162

5

54

5

18

5

6

5

2

5
 

B x (3 - 1) = 
162

5

54

5

18

5

6

5

2

5

2

15
  - 

486

5

162

5

54

5

18

5

6

5

2

5
  

B x 2 = 
486

5

2

15
  

B x 2 = 
486

53645 
 

B x 2 
486

3640
  

B = 2:
486

3640
 

B 
486

1820
  

B 
243

910
  

  

BÀI TẬP 

Bài 1: Tính nhanh 

a) 
192

2

96

2

48

2

24

2

12

2

6

2

3

2
   

b) 
256

1

128

1

64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
   

c) .
729

1

243

1

81

1

27

1

9

1

3

1
  

d) 
512

3

128

3

32

3

8

3

2

3
  

e) 3 + 
625

3

125

3

25

3

5

3
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g) 
1280

1
....

40

1

20

1

10

1

5

1
  

h) 
59049

1
...

81

1

27

1

9

1

3

1
  

Dạng 3: Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n (n > 0); mẫu số là tích của 2 thừa số có 

hiệu bằng n và thừa số thứ 2 của mẫu phân số liền trước là thừa số thứ nhất của mẫu 

phân số liền sau: 

Ví dụ: A = 
65

1

54

1

43

1

32

1

xxxx
  

 A = 
65

56

54

45

43

34

32

23

xxxx











 

       = 
65

5

65

6

54

4

54

5

43

3

43

4

32

2

32

3

xxxxxxxx
  

     =  
6

1

5

1

5

1

4

1

4

1

3

1

3

1

2

1
  

     =  
3

1

6

2

6

1

6

3

6

1

2

1
  

Ví dụ:  

B = 
1411

3

118

3

85

3

52

3

xxxx
  

B = .
1411

1114

118

811

85

58

52

25

xxxx











 

B = 
1411

11

1411

14

118

8

118

11

85

5

85

8

52

2

52

5

xxxxxxxx
  

   = 
14

1

11

1

11

1

8

1

8

1

5

1

5

1

2

1
  

   = 
7

3

14

6

14

1

14

7

14

1

2

1
  

 

 

 

BÀI TẬP 

Bài 1: Tính nhanh: 

a. 
2723

4

2319

4

1915

4

1511

4

117

4

73

4

xxxxxx
  

b.
109

2

98

2
...

43

2

32

2

21

2

1513

2

1311

2

119

2

97

2

75

2

53

2

xxxxxxxxxxx
  

               c.
10093

77
...

2316

77

169

77

92

77

109

3
...

65

3

54

3

43

3

32

3

21

3

xxxxxxxxxx
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d.  
1512

4

129

4

96

4

63

4

xxxx
                đ. 

2117

7

1713

7

139

7

95

7

51

7

xxxxx
  

e. 
110

1
...

42

1

30

1

20

1

12

1

6

1

2

1
        g. 

340

1

138

1

154

1

88

1

40

1

10

1
  

Bài 2: Cho tổng: 

1995

664
...

1511

4

117

4

73

4









S  

a) Tìm số hạng cuối cùng của dãy S.   b) Tổng S có bao nhiêu số hạng? 

Bài 3: Tính nhanh: 

a) 
90

89

72

71

56

55

42

41

30

29

20

19

12

11

6

5
  

b) Tính tổng của 10 phân số trong phép cộng sau: 

110

109

90

89

72

71

56

55

42

41

30

29

20

19

12

11

6

5

2

1
  

Bài 4: Cho dãy số: ........
42

1
,

30

1
,

20

1
,

12

1
,

6

1
,

2

1
 

a) Hãy tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của dãy số trên. 

b) Số 
10200

1
 có phải là một số hạng của dãy số trên không? Vì sao? 

Bài 5: Tính nhanh: 

50...4321

1
...

4321

1

321

1

21

1











 

Bài 6: So sánh S với 2, biết rằng: 

45

1
...

10

1

6

1

3

1
1 S  

Bài 7: Chứng minh rằng: 

  1
91

1

73

1

57

1

43

1

31

1

21

1

13

1

7

1

3

1
  

Bài 8: Điền dấu >,< hoặc = vào ô trống: 

1000

1
...

25

1

16

1

9

1

4

1
S  1 

Dạng 4: Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n, có mẫu số là tích của 3 thừa số trong đó 

thừa số thứ 3 hơn thừa số thứ nhất n đơn vị và hai thừa số cuối của mẫu phân số liền 

trước là 2 thừa số đầu của mẫu phân số liền sau. 

Ví dụ: Tính: 

A = 
13119

4

1197

4

975

4

753

4

531

4

xxxxxxxxxx
  

=
13119

913

1197

711

975

59

753

37

531

15

xxxxxxxxxx
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=
13119

913

1197

711

975

59

753

37

531

15

xxxxxxxxxx














 

 

13119

9

13119

13

1197

7

1197

11

975

5

975

9

753

3

753

7

531

1

531

5

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx





 

=
1311

1

119

1

119

1

97

1

97

1

75

1

75

1

53

1

53

1

31

1

xxxxxxxxxx
  

=
1311

1

31

1

xx
  

=
429

140

429

3143

13113

31311







xx

x
 

  

BÀI TẬP 

Bài 1: Tính nhanh: 

191513

6

15139

6

1397

6

973

6

731

6
)














a  

191513

1

15139

1

1397

1

973

1

731

1
)














b   

1009896

1
...

141210

1

12108

1

1086

1

864

1

642

1
)

















c    

403633

5
...

15128

5

1285

5

851

5
)











d   

Dạng 5: Tính tích của nhiều phân số trong đó tử số của phân số này có quan hệ về tỉ số với 

mẫu số của phân số kia. 

Ví dụ: 
997

995

1993

1994

1992

1993

1991

1992

1990

1991
  

= 
997

995

1993

1994

1992

1993

1991

1992

1990

1991

















   

= 
997

995

1992

1994

1990

1992








         

= 
997

995

1990

1994
    

= 
997

995
 

995

997
 = 1 

 

 

BÀI TẬP 

Bài 1: Tính nhanh: 

a) 
468

164
 

984

432
 

164

435
 

432

468
 

435

328
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b) 
2000

2006
 

2004

2003
 

2002

2001
 

2003

2002
 

2001

2000
   

Bài 2: Tính nhanh: 

a) 
151515

424242

143143

165165

2121

1313
    

b) 
951995199519

931993199319

19931993

19961996

1995

1995
   

Bài 3: Tính nhanh: 

a) 




































5

1
1

4

1
1

3

1
1

2

1
1  

b) 






















































100

3
1

97

3
1...

13

1
1

10

3
1

7

3
1

4

3
1   

c) 






















































99

2
1

97

2
1...

11

2
1

9

2
1

7

2
1

5

2
1  

Bài 4: Cho:  

M = 
39

37
...

15

13

11

9

7

5

3

1
    N = 

37

39
....

13

15

9

11

5

7
  

Hãy tính M   N. 

Bài 5: Tính tích của 10 hỗn số đầu tiên trong dãy các hỗn số sau: 

3

1
1   

8

1
1   ....

35

1
1

24

1
1

15

1
1   

Dạng 6: Vận dụng 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống 

nhau ở cả tử số và mẫu số rồi thực hiện rút gọn biểu thức. 

Ví dụ 1:  
10049992004

999200319992003




 

  

 

1

10002003

10002003

20039992003

10002003

)1004999(9992003

10002003

100499912003

)9991999(2003























 

Ví dụ 2: 
199419961000

99619951996




 

 

199419961000

)9961996(19941996

199419961000

996119941996
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199419961000

100019941996




 = 1(vì tử số bằng mẫu số)  

 

 Ví dụ 3: 
232323

242424

373737

535353

48

23

53

37
  

 

2

1

48

24

48

24
1

23

24

48

23

37

53

53

37

23

24

37

53

48

23

53

37

1010123

1010124

1010137

1010153

48

23

53

37


































 

 

BÀI TẬP  

Bài 1: Tính nhanh: 
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